
Đáp án tuần 4 - Căn Bản 2 
 
Câu 1: Các nhân đức do đâu mà có? 
A. Do ta tự tập luyện mà có được 
B. Do tập luyện và do Chúa ban. 
C. Do Chúa ban dù ta không cần tập luyện 
D. Do bản thân ta đã có sẵn. 
 
Câu 2: Có mấy nhân đức nhân bản? 
A. Có nhiều nhân đức nhân bản nhưng không có nhân đức nào then chốt 
B. Có nhiều nhân đức nhân bản nhưng có 4 nhân đức then chốt 
C. Có nhiều nhân đức nhân bản, nhưng chỉ có 3 nhân đức then chốt. 
D. Có nhiều nhân đức nhân bản, nhưng chỉ có 1 nhân đức then chốt. 
 
Câu 3: Đức khôn ngoan là gì? 
A. Là nhân đức giúp ta nhận rõ điều cần làm 
B. Là nhân đức giúp ta nhận ra những phương tiện chính đáng để làm điều tốt 
C. Cả a và b đều đúng 
D. Chỉ a đúng, b sai. 
 
Câu 4: Đức công bằng là gì? 
A. Là nhân đức giúp ta dành giựt tất cả mọi thứ về cho Chúa 
B. Là nhân đức đấu tranh để giành mọi thứ thuộc về mình 
C. Là nhân đức giúp ta quyết dành cho thiên Chúa những gì thuộc về Ngài và dành 
cho người khác những gì thuộc về họ. 
D. Là nhân đức mà ta phải đấu tranh để có được 
 
Câu 5: Muốn tập đức dũng cảm ta cần làm gì?  



A. Có một sức mạnh để chiến đấu 
B. Quyết tâm làm đến nơi đến chốn mọi việc bổn phận hằng ngày, cả việc dễ lẫn việc 
khó. 
C. Tập tạ cho có sức khỏe để chiến đấu với người xấu. 
D. Tập thể dục để có sức khỏe tốt 
 
Câu 6: Có kinh nào giúp ta dễ nhớ những nhân đức phải tập luyện không? 
A. Kinh Mười Điều Răn 
B. Kinh Tám Mối Phúc Thật 
C. Kinh Mười Bốn Mối 
D. Kinh cải tội bảy mối có bảy đức 
 
Câu 7: Thiên Chúa tạo nên trời đất cùng mọi loài mọi vật để ? 
A. Chúng tiến dần đến mức hoàn hảo như Thiên Chúa muốn. 
B. Tất cả được dự phần vinh quang và vẻ đẹp của Ngài. 
C. Chúng được hưởng phúc thiên đàng với Chúa. 
D. Chúng được phụng sự Thiên Chúa. 
 
Câu 8: Cầu nguyện là ? 
A. Nâng tâm hồn lên cùng Thiên Chúa. 
B. Gặp gỡ, thưa chuyện và kết hiệp với Chúa. 
C. Dành thời gian ưu tiên cho Chúa. 
D. Chỉ có A & B đúng. 
 
Câu 9: Để thánh hóa ngày Chúa nhật, ta phải? 
A. Tham dự thánh lễ, nghỉ việc xác, làm việc bác ái. 
B. Làm việc bác ái, học giáo lý. 
C. Tham dự thánh lễ, tham gia sinh hoạt hội đoàn. 
D. Tất cả đều đúng. 
 
Câu 10: Hãy xem video và trả lời câu hỏi: 
A. Cha Phanxico Xavie Nguyễn Do 
B. Cha Trương Bửu Diệp 
C. Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Điểm 
D. Cha Pierre François Néron Bắc 


